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Phần IV. PHỤ LỤC 

Danh mục mã minh chứng 

TC 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành Nơi ban hành, 
người thực hiện 

Ghi chú 

1. 
Chuyển đổi số trong dạy, học    

  

 

 

 

 

H1-01 

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

và thống kê giáo dục năm học 2025 – 

2026 

- Quyết định về việc thành lập tổ cốt cán 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số và phân công nhiệm vụ các thành 

viên 

- Danh sách các thành viên trong tổ cốt 

cán và bảng phân công nhiệm vụ từng 

thành viên 

- Số 36/QĐ-MNTB ngày 

25/09/2025 

 

- Số 37/QĐ-MNTB ngày 

25/9/2025 

 

 

- Kèm QĐ Số 37/QĐ-

MNTB ngày 25/9/2025 

 

Hiệu trưởng 

 

 

Hiệu trưởng 

 

 

Hiệu trưởng 
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Triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ: 
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TC 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành Nơi ban hành, 
người thực hiện 

Ghi chú 

 
 

H2-01 

- Phần mềm Quản lý nhà trường 

- Dữ liệu trên hệ thống phần mềm cơ sở 

dữ liệu ngành 

https://smas.edu.vn/ 
https://vnedu.vn 

https://csdl.moet.gov.vn 

 

CB, GV, NV 

 

 

 

 

 

H2-02 

- Phần mềm Quản lý nhà trường 

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm cơ sở 
dữ liệu ngành 

https://smas.edu.vn/ 
https://vnedu.vn 

https://csdl.moet.gov.vn 

CB, GV, NV 

 
 

H2-03 

-Phần mềm quản lý Công chức, viên 

chức 
- Phần mềm Quản lý nhà trường 

- Phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành 

https://ccvcnamdinh.vnerp.vn/ 

 

https://smas.edu.vn/. 

https://vnedu.vn 

https://csdl.moet.gov.vn 

CB, GV, NV  

  

H2-04 
- Phần mềm Quản lý nhà trường 

- Phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành 

https://smas.edu.vn/ 
https://vnedu.vn 

https://csdl.moet.gov.vn 

CB, GV, NV  

  

H2-05 

-Hệ thống thông tin phổ cập giáo dục - 

Xóa mù chữ 
- File Excel, trang tính 

https://pcgd.moet.gov.vn CB, GV  

  

 

H2-06 

-Phần mềm quản lý thông tin tài sản, tài 

chính: Phần mềm kế toán. Phần mềm 

Quản lý TS công. Quản lý TS trên 

misa. 

- Hệ thống kê khai Bảo hiểm xã hội. 
- Dữ liệu trên hệ thống phần mềm 

https://mimosaapp.misa.vn 

https://qltsapp.misa.vn/ 

https://qlts.mof.gov.vn/ 

Kế toán  

https://smas.edu.vn/
https://csdl.moet.gov.vn/
https://smas.edu.vn/
https://csdl.moet.gov.vn/
https://ccvcnamdinh.vnerp.vn/
https://smas.edu.vn/
https://csdl.moet.gov.vn/
https://smas.edu.vn/
https://csdl.moet.gov.vn/
https://pcgd.moet.gov.vn/
https://mimosaapp.misa.vn/
https://qltsapp.misa.vn/
https://qlts.mof.gov.vn/
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TC 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành Nơi ban hành, 
người thực hiện 

Ghi chú 

  

H2-07 
Phần mềm quản lý văn bản điện tử trên 

hệ thống 
https://qlvbdh.ninhbinh.gov.vn Văn phòng 

 

  

 

H2-08 

- File Excel tính toán khẩu phần ăn, 

hàm lượng dinh dưỡng 

- Thực đơn đăng tải trên Website của 

nhà trường, qua zalo của nhóm lớp, 

bảng tuyên truyền hàng ngày của lớp và 

của nhà trường 

 

Google Trang tính, Excel 
https://qlmn.vn 

 

Kế toán 

 

 

H2-09 

- Hình ảnh, video, bài giảng 

- Đăng tải trên Website của nhà trường, 

qua zalo của nhóm lớp 

https://c0thachbinh.ninbinh.edu.vn 

Giáo viên 

 

 
 

H2-10 

- Hình ảnh nhóm zalo của các nhóm lớp 

- Hình ảnh CMHS phối hợp với cô 

giáo, nhà trường trong hoạt động nuôi 

dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ 

 

 

Giáo viên 

 

 
H2-11 

- Đăng tải trên Website của nhà trường 
- Hình ảnh nhóm zalo của các nhóm lớp 

https://c0thachbinh.ninbinh.edu.vn CB, GV, NV  

 
 

H2-12 

- Cơ sở dữ liệu ngành 

- Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh 

Ninh Bình 
- Phần mềm quản lý nhà trường 

https://csdl.moet.gov.vn/ 

https://dongbo.csdl.edu.vn/ 
https://smas.edu.vn/ 
https://vnedu.vn 

 

CB, GV,NV  

3. 
Triển khai dịch vụ trực tuyến:    

 
 

H3-01 

-Thông báo tuyển sinh trên Website 

của nhà trường, trang Fecebook 
-Hình ảnh nhóm zalo các nhóm/lớp và 

bảng tin của nhà trường 

 

https://c0thachbinh.ninbinh.edu.vn 
Facebook.com/thachbinh.truongmn 

CBQL 

Giáo viên 

 

https://qlvbdh.ninhbinh.gov.vn/
https://c0thachbinh.ninbinh.edu.vn/
https://c0thachbinh.ninbinh.edu.vn/
https://csdl.moet.gov.vn/
https://dongbo.csdl.edu.vn/
https://smas.edu.vn/
https://c0thachbinh.ninbinh.edu.vn/
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H3-02 

Hình ảnh nhóm zalo các nhóm/lớp 
 Giáo viên 

 

 
 

H3-03 

- Phần mềm kế toán 

- Dữ liệu trên hệ thống phần mềm 

- Danh sách CMHS nộp tiền qua tài 

khoản ngân hàng. 

 

https://mimosaapp.misa.vn Kế toán 

 

4 Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: 
   

  

 

H4-01 

- Danh sách giáo viên sử dụng được 

ứng dụng, khai thác học liệu hỗ trợ hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ. 

- DS các ứng dụng, phần mềm đã triển 

khai 
- Hình ảnh, bài giảng có UDCNTT 

- 
CB,GV,NV 

 

https://mimosaapp.misa.vn/
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TC 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành Nơi ban hành, 
người thực hiện 

Ghi chú 

  giảng Powerpoint, sách điện tử, video, 
. .... ) 

   

  

 

 

 

H4-02 

- Công văn tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn ứng dụng công nghệ thông tin 

- Danh sách giáo viên được tham gia tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn ứng dụng 

công nghệ thông tin. 
- Hình ảnh tập huấn. 

- Hình ảnh, bài giảng có UDCNTT( bài 

giảng Powerpoint, sách điện tử, 
video. .... ) 

 PHT  

5 
Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: 

   

 

 

 

 

 

 

H5-01 

- Biên bản kiểm tra hiện trạng tivi 

các nhóm lớp văn phòng 
- Hình ảnh thiết bị nghe nhìn các 
nhóm/lớp 

 

 

CB,GV,NV 

 

 

 

 

 

  

H5-02 

 

- Hình ảnh thiết bị văn phòng 

 
 

Văn thư 
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